
 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

VIỆT NAM 

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /CNTT6 

V/v hướng dẫn thực hiện báo cáo  

theo Công văn số 1744/NHNN-CNTT 

Hà Nội, ngày     tháng 7  năm 2025 

 

Kính gửi: Các Tổ chức tài chính vi mô. 

 

Triển khai Công văn số 1744/NHNN-CNTT ngày 11/3/2025 của Ngân hàng 

Nhà nước (NHNN) về việc Thực hiện công tác chuẩn bị cho triển khai HTTT phục 

vụ giám sát hoạt động QTDND và TCTCVM (Công văn 1744), Cục Công nghệ 

thông tin (Cục CNTT) hướng dẫn Đơn vị thực hiện gửi báo cáo qua Hệ thống báo 

cáo Ngân hàng Nhà nước như sau: 

1. Quy định mã kỹ thuật, ngày hiệu lực của mẫu báo cáo  

TT 
Mã 

nghiệp vụ 

Mã kỹ 

thuật 
Tên báo cáo 

Ngày 

hiệu lực 
Định kỳ Ghi chú 

1 

G33.001-

TTGS 

(TCVM) 

G03964 

Báo cáo dư nợ cho vay 

theo ngành kinh tế; theo 

loại hình tổ chức, cá 

nhân. 

20250701 Tháng 

 

2 

G33.002-

TTGS 

(TCVM) 

G01204 

Báo cáo phân loại nợ và 

trích lập dự phòng rủi 

ro 

20250701 Tháng 

 

3 

G33.003-

TTGS 

(TCVM) 

G05354 

Báo cáo tình hình trích 

lập và sử dụng dự 

phòng để xử lý rủi ro 

trong hoạt động 

20250701 Tháng 

 

4 

G33.004-

TTGS 

(TCVM) 

G01254 

Báo cáo tình hình huy 

động tiền gửi từ các tổ 

chức, cá nhân 

20250701 Tháng 

 

5 

G33.005-

TTGS 

(TCVM) 

G05365 

Báo cáo tình hình ủy 

thác vốn, nhận ủy thác 

cho vay 

20250701 Quý  

 

6 

G33.006-

TTGS 

(TCVM) 

G01274 

Báo cáo tình hình vay 

vốn từ TCTD, chi 

nhánh ngân hàng nước 

ngoài, vay nước ngoài. 

20250701 Tháng 

 

7 

G33.007-

TTGS 

(TCVM) 

G02824 

Báo cáo tình hình thực 

hiện tỷ lệ an toàn vốn 

tối thiểu 

20250701 Tháng 

 

8 
G33.008-

TTGS 
G02832 

Báo cáo tỷ lệ khả năng 

chi trả 
20250701 

3 

kỳ/tháng 
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TT 
Mã 

nghiệp vụ 

Mã kỹ 

thuật 
Tên báo cáo 

Ngày 

hiệu lực 
Định kỳ Ghi chú 

(TCVM) 

9 

G33.009-

TTGS 

(TCVM) 

G05314 

Báo cáo cấp tín dụng 

đối với các đối tượng 

thuộc Điểu 135,136 

Luật các tổ chức tín 

dụng 

20250701 Tháng 

 

10 

G33.010-

TTGS 

(TCVM) 

G03974 

Báo cáo dư nợ cho vay 

đối với khách hàng của 

tổ chức tài chính vi mô 

20250701 Tháng 

 

11 

G33.011-

TTGS 

(TCVM) 

G01285 

Báo cáo một số thông 

tin về hoạt động của tổ 

chức tài chính vi mô 

20250701 Quý 

 

12 

G33.012-

TTGS 

(TCVM) 

G04584 
Bảng cân đối tài khoản 

kế toán 
20210301 Tháng 

Giữ nguyên 

template, 

thay đổi mã 

nghiệp vụ 

13 

G33.013-

TTGS 

(TCVM) 

G04595,  

G04607,  

G04707 

Báo cáo tình hình tài 

chính 
20250701 

Quý, 

Năm  

 

14 

G33.014-

TTGS 

(TCVM) 

G04615,  

G04627,  

G04717 

Báo cáo kết quả hoạt 

động  
20210301 

Quý, 

Năm 

Giữ nguyên 

template, 

thay đổi mã 

nghiệp vụ 

15 

G33.015-

TTGS 

(TCVM) 

G04655,  

G04667,  

G04737 

Báo cáo chi phí hoạt 

động và thu nhập của 

cán bộ công nhân viên 

20250701 
Quý, 

Năm 

 

16 

G33.016-

TTGS 

(TCVM) 

G04675,  

G04687,  

G04747 

Báo cáo tình hình thực 

hiện nghĩa vụ với ngân 

sách Nhà nước 

20210301 
Quý, 

Năm 

Giữ nguyên 

template, 

thay đổi mã 

nghiệp vụ 

17 

G33.017-

TTGS 

(TCVM) 

G03984 
Báo cáo nợ xấu và tình 

hình xử lý nợ xấu 
20250701 Tháng 

 

18 

QT3-

INPUT-

DTSAUTT-

BC-001 

(TCVM) 

G05325 
Báo cáo việc thực hiện 

kết luận thanh tra 
20250701 Quý 

 

19 

 

QT3-

INPUT-

DTSAUTT-

BC-002 

(TCVM) 

G05335 
Báo cáo tình hình chỉnh 

sửa sau thanh tra 
20250701 Quý 
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TT 
Mã 

nghiệp vụ 

Mã kỹ 

thuật 
Tên báo cáo 

Ngày 

hiệu lực 
Định kỳ Ghi chú 

20 

QT3-

INPUT-

DTSAUTT-

BC-003 

(TCVM) 

G05345 
Báo cáo xử phạt vi phạm 

hành chính 
20250701 Quý 

 

 

Mẫu báo cáo điện tử (template): Được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

NHNN tại địa chỉ http://www.sbv.gov.vn, chuyên mục “Hoạt động khác” -> 

“Công nghệ thông tin” -> “Hỗ trợ kỹ thuật” -> “Hệ thống báo cáo NHNN”-> 79.1 

Mẫu báo cáo theo CV1744/NHNN-CNTT và 79.2 Kiểu kích thước, dữ liệu Mẫu 

báo cáo theo CV1744/NHNN-CNTT và trên website báo cáo NHNN 

(bcnhnn.sbv.gov.vn) tại chức năng 3.2. Tra cứu mẫu biểu báo cáo. 

2. Danh sách các mẫu biểu báo cáo dừng thu thập 

Sau khi Thông tư quy định về thu thập, khai thác thông tin, báo cáo của hệ 

thống thông tin phục vụ công tác giám sát hoạt động của QTDND và TCTCVM có 

hiệu lực ban hành, hệ thống báo cáo NHNN sẽ dừng thu thập các báo cáo sau: 

 

TT Mã nghiệp vụ Mã kỹ thuật Tên báo cáo 

1 13- TCVM/TTGS G01234 

Báo cáo dư nợ cho vay đối với thành 

viên hội đồng thành viên, ban kiểm soát, 

ban giám đốc và các cán bộ, nhân viên 

2 14- TCVM/TTGS G01244 

Báo cáo dư nợ cho vay phân theo tài sản 

đảm bảo đối với khách hàng không phải 

khách hàng tài chính vi mô 

3 17- TCVM/TTGS 
G01915, 

G01927 

Báo cáo về ban quản trị, ban kiểm soát, 

ban điều hành 

4 21a- TCVM/TTGS 
G04635, 

G04647, G04727 
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

 

3. Quy trình, quy định gửi báo cáo 

Việc gửi báo cáo, tra cứu, kiểm duyệt, tra soát thực hiện theo quy trình của Hệ 

thống báo cáo NHNN quy định tại Công văn số 1112/NHNN-CNTH ngày 

29/02/2016 của Cục CNTT về việc hướng dẫn triển khai Thông tư số 35. 

 

http://www.sbv.gov.vn/
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4. Thời điểm gửi báo cáo 

Hệ thống báo cáo NHNN dự kiến thu thập các mẫu báo cáo điện tử nêu trên 

từ tháng 9/2025 (thời gian gửi báo cáo chính thức sẽ được thông báo sau). 

Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện xin liên hệ Bộ phận hỗ trợ kỹ 

thuật tập trung (Helpdesk) - Cục CNTT (https://itsm.sbv.gov.vn; Email: 

hotrotinhoc@sbv.gov.vn; Điện thoại: 024.32595986 hoặc 024.37756789/8888). 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Đơn vị./. 

Nơi nhận:                                                                      

- Như trên; 

- Vụ DBTK (để biết); 

- Các NHNN chi nhánh khu vực (để t/hiện); 

- Cục An toàn hệ thống các TCTD (để p/h); 

- Cục Quản lý, giám sát TCTD (để t/hiện); 

- Ban Quản lý dự án HTTT giám sát (để t/hiện); 

- Lưu CNTT, CNTT5, CNTT6.HoaPTT. 

Đính kèm: 

- Công văn 1744. 
 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

   

 

 

 

 

Đoàn Thanh Hải 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-16T18:17:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Đoàn Thanh Hải<hai.doanthanh@sbv.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-16T18:31:04+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục Công nghệ thông tin<cntt1@sbv.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-16T18:31:42+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục Công nghệ thông tin<cntt1@sbv.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-16T18:32:15+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Cục Công nghệ thông tin<cntt1@sbv.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




